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Lớp: 3 

BÀI TẬP THEO TUẦN 

 

TUẦN 2 

       PHẦN I: TRẮC NGHIỆM 

      Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu: 

Câu 1: Viết vào chỗ chấm: 

Số 729 808 340 555 

Giá trị của chữ số hàng trăm  700 …………… …………… …………… 

Giá trị của chữ số hàng chục  ………… 0 …………… …………… 

Giá trị của chữ số hàng đơn vị  ………… …………… …………… 5  

Câu 2: Câu nào sai:  

A. 908 = 900 + 8 B. 100 – 17 = 83 

C. 1m 6cm = 160cm D. 2dm + 25cm + 10cm = 55cm 

Câu 3: Chọn số thích hợp để điển vào chỗ trống: 4 < 12: ……………< 7 

A. 3 B. 4 C. 2 D. 5 

Câu 4: Cuối tuần, cô giáo trao phần thưởng cho 4 bạn tiêu biểu trong lớp, mỗi bạn 2 cái kẹo. 

Hỏi cô giáo phải chuẩn bị bao nhiêu cái kẹo để trao đủ cho các bạn đó? 

A. 2 cái kẹo B. 6 cái kẹo C. 8 cái kẹo D. 12 cái kẹo 

Câu 5: Người ta rót vào mỗi can 5 lít dầu. Hỏi cần bao nhiêu can như thế để đựng hết 35 lít 

dầu? 

A. 40 can B. 175 can C. 30 can D. 7 can 

Câu 6: Một bức tranh hình vuông có chu vi là 400cm. Hỏi mỗi cạnh của bức tranh đó dài 

bao nhiêu mét? 

A. 100m B. 100cm C. 1m D. 10m 

Câu 7: Giá sách trong cửa hàng của cô Nga có 7 ngăn, mỗi ngăn có 5 quyển sách. Cô đã bán 

đi số sách ở 3 ngăn. Hỏi cô Nga đã bán bao nhiêu quyển sách? 

A. 21 quyển B. 35 quyển C. 30 quyển D. 15 quyển 

Câu 8: Lan cho Huệ 3 nhãn vở. Như vậy mỗi bạn đều có 1 chục nhãn vở. Hỏi lúc đầu lan có 

mấy cái nhãn vở? 

A. 10 cái B. 13 cái C. 7 cái D. 6 cái 
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Bản quyền thuôc̣ về Hê ̣thống Giáo duc̣ Bút Vàng                                                                Hotline: 0979.696.333 
 

 

 

 

 

PHẦN II: TỰ LUẬN  

Bài 1: Đặt tính rồi tính: 

642 + 287 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

386 + 604 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

740 – 723  

…………………… 

…………………… 

…………………… 

558 – 281  

…………………. 

…………………. 

…………………. 

Bài 2: Tính từng bước: 

5 × 6 + 194 

………………………………………... 

………………………………………... 

………………………………………... 

………………………………………... 

600kg : 2 – 63kg 

………………………………………....... 

………………………………………....... 

…………………………………………… 

………………………………………........ 

400 × 2 × 0 

………………………………………... 

………………………………………... 

………………………………………... 

………………………………………... 

7m × 4 – 20dm 

………………………………………....... 

………………………………………....... 

…………………………………………… 

………………………………………........ 

Bài 3: Trong một tiết thể dục, học sinh lớp 3A xếp thành 6 hàng, mỗi hàng có 5 bạn. 

a. Lớp 3A có bao nhiêu học sinh? 

b. Nếu mỗi hàng xếp 6 học sinh thì lớp 3A sẽ xếp được thành bao nhiêu hàng? 

Bài giải 
………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………...... 
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Bài 4: Tính bằng cách thuận tiện nhất: 

1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 

………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………...... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ======================================================== 

CHÚC CON HOÀN THÀNH TỐT BÀI LÀM CỦA MÌNH 
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GỢI Ý/HƯỚNG DẪN GIẢI 

        PHẦN I: Trắc nghiệm 

       Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu: 

Câu 1: Viết vào chỗ chấm: 

Số 729 808 340 555 

Giá trị của chữ số hàng trăm  700 800 300 500 

Giá trị của chữ số hàng chục  20 0 40 50 

Giá trị của chữ số hàng đơn vị  9 8 0 5 

 

Câu 2 3 4 5 6 7 8 

Đáp án C C C D B D B 

PHẦN II: Tự luận  

Bài 1: Đặt tính rồi tính: 

642 + 287 = 929 386 + 604 = 990 740 – 723 = 17  558 – 281= 277 

Bài 2: Tính từng bước: 

5 × 6 + 194 

= 30 + 194 = 224 

600kg : 2 – 63kg 

= 300kg – 63kg = 237kg 

400 × 2 × 0 

= 800 × 0 = 0 

7m × 4 – 20dm 

= 28m – 20dm = 280dm – 20dm 

= 260dm 

Bài 3:  

Bài giải 
a. Lớp 3A có số học sinh là: 

5 × 6 = 30 (học sinh) 

b. Nếu mỗi hàng xếp 6 học sinh thì lớp 3A sẽ xếp được thành số hàng là: 

30 : 6 = 5 (hàng) 

Đáp án: a. 30 học sinh 

             b. 5 hàng 
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Bài 4: Tính bằng cách thuận tiện nhất: 

1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 

= ( 1 + 9 ) + ( 2 + 8 ) + ( 3 + 7 ) + ( 4 + 6 ) + 5 + 10 

= 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 5 

= 10 × 5 + 5 

= 50 + 5 


